
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ LONG BÌNH - CHI NHÁNH BÀU XÉO

2. Địa chỉ: Số 22, Quốc Lộ 1A, Ấp Bàu Cá, Xã Hưng Thịnh, Tỉnh Đồng Nai, VN

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 đến 20h00, từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Danh sách tổng.

STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú

1
Nguyễn Văn 

Chiều

004773/ĐNAI-CCHN.

1401/QĐ-SYT ngày 

21/12/2020.

01/2024/QĐ-PKLB/BX 

ngày 15/03/2024

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da 

liễu.

Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

phòng khám đa khoa. 

Phụ trách chuyên môn phòng khám da liễu.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu.

Thực hiện kỹ thuật đọc Điện tâm đồ.

2 Bùi Thị Liên

03305/BN-CCHN.

424/QĐ-SYT ngày 

06/09/2017.

156/QĐ-SYT ngày 

29/01/2024.

02/2024/QĐ-PKLB/BX 

ngày 15/03/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật về siêu âm ổ 

bụng. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

phục hồi chức năng.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Y 

học gia đình. 

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám Y học gia 

đình.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực 

hiện các kỹ thuật về siêu âm ổ bụng.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục hồi 

chức năng.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Y học 

gia đình. 

3
Nguyễn Văn 

Hoàng

0008418/BYT-CCHN.

06/2024/QĐ-PKLB/BX 

ngày 31/12/2024

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp. Thực hiện kỹ thuật đọc điện 

tâm đồ

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám Nội.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp. Thực hiện kỹ thuật đọc Điện 

tâm đồ.

4
Phạm Hồng 

Quân

005134/ĐNAI-CCHN.

719/QĐ-SYT ngày 

13/7/2017.

735/QĐ-SYT ngày 

25/7/2018

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại. 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám ngoại.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại, 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa. 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát.

5
Trịnh Hữu 

Khánh 
004721/HCM-GPHN Chuyên khoa Sản phụ khoa

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám phụ sản.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

sản phụ khoa.



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú

6 Trần Văn Vĩnh 0024367/HCM-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám Tai Mũi 

Họng.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng.

7
Nguyễn Bá 

Trương Linh

000348/ĐNAI-CCHN;

09/QĐ-SYT ngày 

04/01/2022.

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

phục hồi chức năng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám y học cổ 

truyền.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục hồi 

chức năng.

8
Đặng Thị Thùy 

May

48206/BYT-CCHN.

10/QĐ-SYT ngày 

04/01/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

phục hồi chức năng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám phục hồi 

chức năng.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền .

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục hồi 

chức năng.

9 Hoàng Ngọc Hợi 007576/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng Chẩn Đoán 

Hình Ảnh.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, Xquang.

10
Nguyễn Thành 

Phong
000349/ĐNAI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám Răng 

Hàm Mặt.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt.

Từ 18 giờ đến 20 giờ

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật tại Phòng khám 

chuyên khoa răng hàm mặt- nha 

khoa Y Đức Long Thành(50 

đường tỉnh 769 ấp Hàng Gòn, 

xã Lộc An , huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai)

11
Châu Đặng Thị 

Kim Liên
0007960/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám mắt.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

mắt.

12 Hà Thanh Lịch 003785/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại sản

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

sản,khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại.



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú

13
Nguyễn Ngọc 

Tuấn

000230/KT-CCHN.

433/QĐ-SYT ngày 

23/11/2015

141/QĐ-SYT  ngày 

15/04/2016

324/QĐ-SYT ngày 

05/06/2018

04/2024/QĐ-PKLB/BX 

ngày 15/03/2024

Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội. 

Siêu âm tổng quát. 

Siêu âm Dopler mạch máu,Nội soi Tai 

Mũi Họng.

Thực hiện kỹ thuật siêu âm sản phụ 

khoa. Thực hiện kỹ thuật Đọc Điện tâm 

đồ.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên khoa Nội.

 Siêu âm tổng quát.

 Siêu âm Dopler mạch máu,Nội soi Tai Mũi 

Họng.

Thực hiện kỹ thuật siêu âm sản phụ khoa. 

Thực hiện kỹ thuật Đọc Điện tâm đồ.

14
Nguyễn Xuân 

Tràng
001032/BYT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tâm thần, Nội tổng hợp.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tâm thần, Nội tổng hợp

15
Đặng Thị 

Phương Lan

003919/ĐNAI-CCHN;

1594/QĐ-SYT ngày 

18/12/2014 

924/QĐ-SYT ngày 

28/06/2021

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh.

Sáng:7h00-9h00, thứ 2,4,6, chủ nhật hàng 

tuần

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh.

 Từ 10h30- 18h30 từ thứ 2 đến 

chủ nhật tại Công ty TNHH Pou 

Sung Việt Nam và 7h00-9h00 

thứ 3.5.7  tại phòng khám đa 

khoa quốc tế Long Bình-Chi 

nhánh Trảng Bom

16 Bùi Văn Tiến

0009277/ĐNAI-CCHN

395/QĐ-SYT ngày 

07/03/2019.

138/QĐ-SYT ngày 

23/01/2024

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y 

học gia đình.

Chiều:13h30-17h

Chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh.  

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học 

gia đình.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 7 và sáng

7h00- 11h30 chủ nhật tại phòng 

khám đa khoa Hạnh Phúc.

17 Nguyễn Văn Hai

0009129/ĐNAI-CCHN

401/QĐ-SYT ngày 

07/03/2019.

130/QĐ-SYT ngày 

23/01/2024

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại. Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh. Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Y học gia đình.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại. Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học gia đình.

Sáng từ 7 giờ đến 11giờ 30 

phút, Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần tại Trung Tâm Y Tế 

Thành Phố Biên Hòa.

18 Trần Thị Hiến

012472/ĐNAI-CCHN.

137/QĐ-SYT ngày 

23/01/2024

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y 

học gia đình.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Thứ 7 và chủ nhật 

Bác sĩ khám Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng. Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Y học gia đình.

7h00-12h00

13h30-16h30,

 từ thứ 2 đến thứ 6 tại Trung 

Tâm Y Tế huyện Trảng Bom.

19
Nguyễn Đình 

Oai

000174/ĐNAI-CCHN.

797/QĐ-SYT ngày 

16/06/2021

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chấn thương chỉnh hình.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chấn 

thương chỉnh hình.

6h30 -11h30

 13h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 tại Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Long Khánh.

20
Nguyễn Văn 

Thịnh

015494/ĐNAI-CCHN.

05/2024/PKLB/BX 

ngày 30/12/2024

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

Thực hiện kỹ thuật đọc Điện tâm đồ.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

Thực hiện kỹ thuật đọc Điện tâm đồ.

6h30 -11h30

 13h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 tại Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Long Khánh.



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú

21
Nguyễn Thụy 

Quỳnh Anh
000822/ĐNAI-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền.
Không

22
Lê Thị Quý Như 

Ý

012343/ĐNAI-CCHN

134/QĐ-SYT ngày 

23/01/2024

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y 

học gia đình.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Thứ 7 và chủ nhật 

Bác sĩ khám Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học 

gia đình.

7h00-11h30

13h30-16h30,

 từ thứ 2 đến thứ 6 tại Trung 

Tâm Y Tế huyện Cẩm Mỹ

23
Nguyễn Văn 

Nam

012335/ĐNAI-CCHN

133/QĐ-SYT ngày 

23/01/2024

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y 

học gia đình.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Chủ nhật

Bác sĩ khám Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học 

gia đình.

7h00-11h30

13h00-16h30,

 từ thứ 2 đến thứ 7 tại Trung 

Tâm Y Tế huyện Cẩm Mỹ

24
Nguyễn Văn 

Vinh

013962/ĐNAI-CCHN

05/2025/QĐ-PKLB/BX 

ngày 25/12/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh, nội soi tai mũi họng.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh, nội soi tai mũi họng.

25 Lê Văn Thái 0037029/HCM-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng xét nghiệm.

Kỹ thuật viên xét nghiệm

(Cử nhân)

26
Nguyễn Thị 

Thuỳ Nhung
009345/BD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Kỹ thuật viên xét nghiệm

(Cử nhân)

27
Trần Thị Thanh 

Ngân
002971/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Điều dưỡng

28 Phạm Thiên An 011946/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Điều dưỡng



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú

29
Huỳnh Thị Thúy 

Kiều
014957/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Điều dưỡng

30
Nguyễn Đình 

Hai

0009426/ĐNAI-CCHN.

01/2025/QĐ-PKLB/BX 

ngày 11/07/2025

Thực hiện phạm vi hoạt động  theo quy 

định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thực hiện kỹ thuật nắn xương, trật khớp 

điều trị bảo tồn bằng bột.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Điều dưỡng

Thực hiện kỹ thuật nắn xương, trật khớp điều 

trị bảo tồn bằng bột.

31 Nguyễn Thị Len 0004151/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011-TT-

BYT ngày 15/03/2011 của Bộ Y Tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Hộ sinh 

32
Nguyễn Thị 

Phường
001817/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Y sỹ đa khoa 

33
Nguyễn Thị Thu 

Ấn
003363/QNG-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh chữa 

bệnh theo chức năng, nhiệm vụ của y sỹ 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Y sỹ đa khoa 

34
Lê Thị Huyền 

Trân
014932/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng 

35 Đặng Thị Ly 012032/ĐNAI-CCHN KTV phục hồi chức năng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

36
Trần Thị Thùy 

Hương
003729/BRVT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp KTV VLTL

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu 



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú

37
Nguyễn Thị 

Hương
004856/BRVT -CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y 

học cổ truyền

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Y sỹ y học cổ truyền 

38 Vũ Tiến Thành 001343/BD-CCHN

Quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Điều dưỡng 

39 Lê Uyên Trinh 012505/ĐNAI-CCHN
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu -phục hồi 

chức năng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu -phục hồi chức 

năng

40 Phan Sĩ Thắng 002148/ĐNAI-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y 

học cổ truyền

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Y sỹ y học cổ truyền 

41
Nguyễn Hàn Thu 

Thảo
007095/BĐ-CCHN

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu -phục hồi 

chức năng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu -phục hồi chức 

năng

42
Trần Nguyên 

Thông
003361/ĐNO-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 24/05/2015 của Bộ Y 

Tế, Bộ Nội Vụ

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Y sỹ đa khoa

43 Trần Ngọc Loan 0019496/HCM-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Điều dưỡng 

44 Ừng Kim Hạnh 001026/ĐNAI-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Kỹ thuật viên xét nghiệm y học

(Cử nhân)



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú

45
Vương Thị Cẩm 

Yến
012924/ĐNAI-CCHN

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu -phục hồi 

chức năng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu -phục hồi chức 

năng

46
Huỳnh Công 

Đến
010924/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu 

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

47
Nguyễn Công 

Nguyên

005911/ ĐNAI-CCHN

04/2025/QĐ-PKLB/BX 

ngày 14/11/2025

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

Tế, Bộ Nội Vụ.

Thực hiện kỹ thuật hình ảnh y học

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Y sỹ đa khoa 

Thực hiện kỹ thuật hình ảnh y học

48
Nguyễn Tấn 

Trung
000993/ĐNAI-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Y sỹ y học cổ truyền

49 Nguyễn Tấn Đạt 057254/HCM-CCHN Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ theo 

sự phân công của lãnh đạo phòng khám).

Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh

      Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ bù cho bác sỹ và nhân viên y tế đảm bảo thời gian làm việc, nghỉ ngơi theo Luật Lao Động.

                           NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

                          

Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc như trên, các Bác sĩ, nhân viên y tế sẽ làm thêm giờ theo sự  phân công của ban giám đốc phòng khám.

                        Đồng Nai, ngày  23 tháng   02 năm 2026

 CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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